
TỔNG SỐ 2.032.300 1.511.000 1.511.000 165.000 1.511.000 5

Các dự án khởi công mới năm 2023:

A Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH 365.300 246.000 246.000                                   - 246.000 2

1
Đầu tư xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh 

Nam Định

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng tỉnh 

Nam Định

2022-

2024

92/NQ-

HĐND

(26/8/22)

199.900 108.000 108.000                                   - 108.000 1

2
Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 66 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh 

Nam Định

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng tỉnh 

Nam Định

2022-

2024

93/NQ-

HĐND

(26/8/22)

165.400 138.000 138.000                                   - 138.000 1

B XÃ HỘI 122.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1

1
Xây dựng, nâng cấp, cải tạo các cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh 

Nam Định

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng tỉnh 

Nam Định

2022-

2024

2193

(25/11/22)
122.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1

Biểu số 10

DANH MỤC DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

DỰ KIẾN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       /12/2022 của UBND tỉnh Nam Định)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch vốn Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã 

được Thông báo tại Văn bản số 

450/TTg-KTTH ngày 20/5/2022 và số 

681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ

Dự kiến kế hoạch 2023 

cho các dự án từ 

nguồn vốn Chương 

trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội

Số dự 

án
Số quyết 

định ngày, 

tháng, năm 

ban hành

TMĐT

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

NSTW
Tổng số

Trong đó: đã giao 

tại Quyết định số 

1113/QĐ-TTg 

ngày 21/9/2022 

của TTCP



2

C GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 95.000 65.000 65.000 65.000 65.000 1

1
Xây dựng, cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế và 

Công nghệ Nam Định

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng tỉnh 

Nam Định

2022-

2024

59/NQ-

HĐND

(17/6/22)

95.000 65.000 65.000 65.000 65.000 1

D GIAO THÔNG 1.450.000 1.100.000 1.100.000                                   - 1.100.000 1

1

Xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam 

Định thuộc tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - 

Thái Bình - Hải Phòng

Ban QLDA 

đầu tư xây 

dựng tỉnh 

Nam Định

22-25

91/NQ-

HĐND

(26/8/22)

1.450.000 1.100.000 1.100.000                                   - 1.100.000 1
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